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	STT
	STT
 
	 

 

Mục tiêu  
 

 
	PTCT
	 

Nội dung chủ đề 

 
	 

Mạng hoạt động chủ đề

 
	 

Phạm vi thực hiện

 
	 

Địa điểm tổ chức

 
	MT, ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ 
GIA ĐÌNH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ dùng trong gia đình
	Ngôi nhà của bé
	Người thân trong gia đình

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	9
	4
	Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệulệnh 
	 
	 
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 5: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ Chân/ Bật)Thổi nơ.Hai tay đưa ra ngang, lên cao.Ngồi duỗi chân, cúi gập người về phía trước.  Co, duỗi chân.  Bật tiến lùi
	Khối
	Sân chơi
	1
	TDS
	TDS
	TDS

	18
	8
	Đi khụy gối liên tục 2m đúng kỹ thuật
	NDCT
	 
	Đi khụy gối
	Chơi tự do: Đi khụy gối
	Khối
	 Sân chơi 
	 
	TDS+ĐTT
	TDS+ĐTT
	TDS+ĐTT

	23
	13
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	KQMĐ
	 
	Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Chơi tự do: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Khối
	Sân chơi
	1
	 
	HĐNT
	 

	29
	19
	Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	KQMĐ
	 
	Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	Dạy trẻ tự do: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	Khối
	Sân chơi
	 
	ĐTT+HĐG
	 
	HĐNT

	32
	21
	Đá được quả bóng vào đích ở khoảng cách xa 1,5m với đích rộng 0,6m
	ĐP
	 
	Đá bóng vào gôn
	Trò chơi: Đá bóng vào gôn
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	55
	36
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	KQMĐ
	 
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Dạy trẻ VĐCB: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐH

	63
	44
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô liên tục, không dẫm vạch
	NDCT
	 
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Dạy trẻ VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Khối
	Sân chơi
	1
	HĐH
	HĐH+HĐNT
	 

	74
	53
	Thực hiện được vận động cuộn - xoay tròn cổ tay
	KQMĐ
	 
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Cuộn - xoay tròn cổ tay
	Khối
	Sân chơi
	 
	TDS
	TDS
	TDS

	84
	54
	Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn
	NDCT
	 
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Vo, xoáy, xoắn, vặn
	Khối
	Lớp học
	 
	TDS
	TDS
	TDS

	90
	56
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	KQMĐ
	 
	Tô, vẽ hình
	Tô, vẽ hình
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT
	 

	76
	69
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	NDCT
	 
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	89
	83
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	KQMĐ
	 
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	101
	
	
	
	 
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	109
	101
	 Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc và cung cấp được một số thông tin để hỗ trợ tìm người thân
	KQMĐ
	 
	Tên và số điên thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	Tên và số điên thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐH
	 
	 

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	123
	110
	Nhận biết được đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	NDCT
	 
	Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng của quạt gió
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	144
	111
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	NDCT
	 
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	146
	115
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi
	NDCT
	 
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	Trò chơi: So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng gia đình
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	 
	140
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	ĐP
	x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Trẻ thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	HĐG+HĐC
	HĐG+HĐC

	198
	145
	Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm và so sánh số lượng của các nhóm
	KQMĐ
	 
	Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm  và so sánh
	Tách một nhóm đối tượng có số lượng 3 thành các nhóm nhỏ  hơn
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	HĐH
	HĐH+HĐG

	201
	146
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	KQMĐ
	 
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	215
	158
	Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và chữ nhật…)
	KQMĐ
	 
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
	So sánh sự giống nhau và khác nhau  hình vuông, tam giác
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	223
	161
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	NDCT
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu từng chủ đề
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	239
	168
	Nói được họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	KQMĐ
	 
	Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐH
	HĐH
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	256
	179
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	KQMĐ
	 
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	270
	182
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	 

 

 

 

 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Tích Chu
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐC
	 
	 

	271
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Cháu ngoan của bà
	Khối
	Lớp học
	
	 
	HĐC+ĐTT
	 

	272
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Con yêu mẹ lắm
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH+HĐC

	273
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Anh em nhà thỏ
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐH+HĐG
	 

	274
	
	
	
	
	
	Kể chuyện cho trẻ nghe: Gấu con chia quà.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH

	300
	183
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	Nghe bài thơ phù hợp với độ tuổi
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	314
	188
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	KQMĐ
	 
	Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Thực hành Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	340
	191
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	 

 

 

 

 

 
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Thăm nhà bà
	Khối
	Lớp học
	9
	 
	HĐH
	HĐH+HĐG

	341
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Quạt cho bà ngủ.
	Khối
	Lớp học
	
	HĐC+ĐTT
	 
	 

	342
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Mẹ ốm
	Khối
	Lớp học
	
	 
	HĐG
	 

	343
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Lấy tăm cho bà.
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐC

	376
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: đi cầu đi quan
	Khối
	Lớp học
	
	 
	TDS+ĐTT
	 

	377
	
	
	
	
	
	Dạy trẻ đọc thuộc ĐD, ca dao: Công cha như núi thái sơn
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	ĐTT

	394
	192
	Biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	KQMĐ
	 
	Kể lại chuyện đã được nghe
	Thực hành kể lại chuyện đã được nghe
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	410
	197
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?", "Để làm gì?"
	NDCT
	 
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Thực hành trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT+HĐC
	 

	430
	206
	Có kỹ năng giữ gìn và bảo vệ sách
	KQMĐ
	 
	Giữ gìn và bảo vệ sách
	Thực hành giữ gìn và bảo vệ sách
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	 

	VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TCKNXH

	434
	211
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	KQMĐ
	 
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	Khối
	Lớp học
	1
	HĐG+HĐC
	 
	 

	442
	215
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	KQMĐ
	 

 

 
	 

 

 
	Quyét nhà
	 
	 
	1
	VS-AN
	 
	 

	443
	
	
	
	
	
	Lau sàn nhà
	 
	 
	1
	 
	VS-AN
	 

	445
	
	
	
	
	
	Gấp chăn nhỏ
	 
	 
	1
	 
	 
	VS-AN

	447
	
	
	
	 
	Trải nghiệm thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật
	Nhặt rau
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	HĐG
	 

	454
	218
	Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên
	KQMĐ
	 

 
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói
	Gia đình bé yêu
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG

	455
	
	
	
	
	
	Mẹ yêu.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	489
	227
	Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	 
	Chờ đến lượt, hợp tác
	Chờ đến lượt, hợp tác
	Khối
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	492
	228
	Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	NDCT
	 
	Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Trò chơi"Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 
	Khối
	Lớp học
	1
	 
	HĐG
	 

	502
	229
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. 
	NDCT
	 
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	510
	236
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	 
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	520
	237
	Chú ý nghe, thích thú hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	KQMĐ
	 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện
	Nghe bài hát theo chủ đề
	Khối
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	543
	240
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	NDCT
	 
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Ba ngọn nến lung linh
	Khối
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐC
	 
	 

	574
	241
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	KQMĐ
	 

 

 

 
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Mẹ đi vắng
	Khối
	Lớp học
	9
	 
	ĐTT+HĐG
	 

	575
	
	
	
	
	
	Cả nhà thương nhau
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐC+ĐTT

	576
	
	
	
	
	
	Nhà của tôi
	Khối
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐH+HĐG
	 

	577
	
	
	
	
	
	Bàn tay mẹ
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐH

	608
	242
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	 

 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	VĐ: Cả nhà thương nhau
	Khối
	Lớp học
	4
	 
	HĐH
	HĐH+HĐG

	609
	
	
	
	
	
	Múa: Múa cho mẹ xem
	Khối
	Lớp học
	
	 
	HĐC
	 

	632
	
	
	
	 
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Cả nhà thương yêu nhau
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC+ĐTT

	646
	243
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	KQMĐ
	 

 

 
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ ngôi nhà
	Khối
	Lớp học
	2
	 
	HĐH
	 

	649
	
	
	
	
	
	Vẽ người thân trong gia đình 
	Khối
	Lớp học
	
	 
	 
	HĐG+HĐC

	653
	
	
	
	
	
	Vẽ đồ dùng nấu ăn.
	Khối
	Lớp học
	
	HĐG+HĐC
	 
	 

	681
	245
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	KQMĐ
	 
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Nặn đồ dùng trong gia đình 
	Khối
	Lớp học
	2
	HĐG
	 
	 

	688
	246
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	KQMĐ
	 
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	693
	248
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	KQMĐ
	 
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐG+HĐC
	 
	 

	703
	249
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	KQMĐ
	 
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐC+ĐTT
	ĐTT
	 

	725
	251
	Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	NDCT
	 
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Khối
	Lớp học
	9
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

 
	0
	17
	17
	14

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất


	0
	6
	8
	6

	 
	 
	- Lĩnh vực nhận thức


	0
	6
	4
	3

	 
	 
	- Lĩnh vực ngôn ngữ


	0
	2
	2
	3

	 
	 
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	0
	3
	3
	2

	 
	 
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề


	0
	25
	29
	23

	 
	 
	Trong đó: + Đón trả trẻ


	0
	2
	3
	3

	 
	 
	· Đón trả trẻ+ Hoạt động góc


	0
	1
	0
	0

	 
	 
	· Đón trả trẻ+ Hoạt động chiều


	0
	0
	0
	0

	 
	 
	                                                                   + Thể dục sáng

	0
	3
	3
	3

	 
	 
	                                                     + Thể dục sáng + Đón trả trẻ
	0
	1
	1
	1

	 
	 
	                                                                  + Hoạt động góc
	0
	3
	6
	3

	 
	 
	· Hoạt động góc+ Hoạt động chiều
	0
	3
	1
	1

	 
	 
	· Hoạt động góc+ Hoạt ngoài trời
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	- Hoạt động ngoài trời


	0
	0
	3
	1

	 
	 
	+ Vệ sinh - ăn ngủ
	0
	5
	5
	5

	 
	 
	              -Vệ sinh - ăn ngủ+ Hoạt động gó
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	+ Hoạt động chiều
	0
	2
	1
	1

	 
	 
	- Hoạt động chiều+ Đón trả trẻ


	0
	0
	1
	0

	 
	 
	- Thăm quan dã ngoại


	0
	0
	0
	0

	 
	 
	-  Lễ hội


	0
	0
	0
	0

	 
	 
	+Hoạt động học

	0
	5
	5
	5

	 
	 
	- Hoạt động học + HĐ Góc


	0
	0
	2
	3

	 
	 
	- Hoạt động học + HĐNT


	0
	0
	1
	0

	 
	 
	- Hoạt động học + HĐ Chiều


	0
	0
	0
	1

	 
	 
	Chia ra:   + Giờ thể chất


	0
	2
	0
	1

	 
	 
	+ Giờ nhận thức


	0
	1
	2
	1

	 
	 
	+ Giờ ngôn ngữ


	0
	1
	1
	1

	 
	 
	+ Giờ TC-KNXH
	0
	0
	0
	1

	 
	 
	+ Giờ thẩm mỹ


	0
	1
	2
	1
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